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Lời nói đầu

Kỳ thi vào lớp 6 chất lượng cao là một cột mốc quan trọng trên hành trình học tập của 
mỗi học sinh. Để chinh phục kỳ thi, bên cạnh việc nắm vững kiến thức nền tảng, các em 
cần có khả năng tư duy linh hoạt, kỹ năng phân tích đề, phương pháp giải toán khoa học 
và đặc biệt là sự tự tin khi đứng trước những bài toán có tính phân hoá cao.

Với mong muốn đồng hành cùng các em trong giai đoạn ôn tập và bứt tốc, cô Lê Nga 
biên soạn cuốn “70 ĐỀ BỨT TỐC THI VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO”. 
Cuốn sách được xây dựng theo định hướng ôn thi thực tế, tập trung vào những dạng 
toán thường gặp trong các kỳ tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao, đồng thời tăng cường 
các bài toán vận dụng, tư duy và phân hoá nhằm giúp học sinh rèn luyện khả năng xử lý 
những câu hỏi khó.

Với 70 đề toán, các em có cơ hội luyện tập liên tục qua nhiều dạng bài và mức độ 
khác nhau. Mỗi đề không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức mà còn là một lần rèn luyện 
kỹ năng đọc hiểu, phân tích dữ kiện, lựa chọn phương pháp và quản lý thời gian làm bài. 
Qua quá trình luyện đề, các em sẽ từng bước nhận ra điểm mạnh, điểm còn hạn chế của 
bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Cô tin rằng, “bứt tốc” không có nghĩa là học thật nhanh, mà là biết học đúng trọng 
tâm, luyện tập đúng phương pháp và tiến bộ qua từng đề bài. Vì vậy, hãy cố gắng hoàn 
thành mỗi đề một cách nghiêm túc, tự kiểm tra và rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm bài. 
Những câu toán chưa giải được hôm nay sẽ trở thành những bài toán giúp các em trưởng 
thành hơn về tư duy vào ngày mai.

Hy vọng “70 ĐỀ TOÁN BỨT TỐC THI VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO” 
sẽ trở thành người bạn đồng hành hữu ích, giúp các em củng cố kiến thức, nâng cao năng 
lực tư duy, rèn bản lĩnh phòng thi và tự tin chinh phục mục tiêu phía trước.

Chúc các em học tập hiệu quả, kiên trì với mục tiêu và tự tin bứt tốc để chạm tới ngôi 
trường mình mơ ước!

Cô Lê Nga
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PHẦN I. GHI KẾT QUẢ CÁC BÀI TOÁN SAU
Câu 1. (2 điểm).
a) Viết số thập phân gồm bốn trăm, hai chục, năm đơn vị và sáu phần mười.
b) Làm tròn đến hàng phần trăm: 20,679
Câu 2. (2 điểm).
a) Tìm x, biết: 131 – x = 81,4
b) Tính giá trị của biểu thức: 202,5 + 2,4 : 1,6
Câu 3. (2 điểm). Theo điều tra các môn thể thao yêu thích của một trường tiểu học gồm 
1 200 học sinh: Có 30% số học sinh thích môn cầu lông, 35% số học sinh thích môn bóng đá, 
20% số học sinh thích môn bơi lội, số học sinh còn lại thích môn cờ vua. Hỏi:
a) Số học sinh thích môn cờ vua chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?
b) Tổng số học sinh thích môn cầu lông và môn cờ vua là bao nhiêu?
Câu 4. (2 điểm).
a) Chu vi của hình vuông là 36 cm. Tính diện tích của hình vuông.
b) Người ta phun sơn mặt ngoài của cái thùng hình lập phương không có nắp, cạnh 4 
dm. Tính diện tích cần sơn.
Câu 5. (2 điểm).
a) Mẹ hơn con 27 tuổi. Biết 5 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ hiện nay.

b) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80 m, chiều rộng bằng 2

3
 chiều dài. Người ta 

mở rộng chiều dài thêm 5 m, chiều rộng thêm 10 m thì được một hình chữ nhật mới. 

Tính phần diện tích tăng thêm.

PHẦN II. TRÌNH BÀY LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU
Câu 6. (2 điểm). Tính:

a) 4
5

25

8

5

8
� ��
�
�

�
�
� 				    b) 2,26 × 3 + 2,26 : 0,5 + 2,26 × 5

Câu 7. (2 điểm).
a) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2025.
b) Quãng đường AB dài 90 km, một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đến B lúc 9 
giờ. Hỏi ô tô xuất phát từ A lúc mấy giờ?

ĐỀ SỐ 1.  ĐỀ THI VÀO 6 THCS LÊ QUÝ ĐÔN 
(TP BẮC GIANG 2025 – 2026)

THÔNG TIN HỌC SINH
Họ và tên:.....................................
Số báo danh:.................................

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)
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Câu 8. (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 50 m, đáy bé 20 m, chiều cao 
bằng trung bình cộng của hai đáy.
a) Tính diện tích của thửa ruộng.
b) Thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn rau? Biết cứ 7 m² thì thu hoạch được 
20 kg rau.

Câu 9. (2 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6 cm, AD = 2

3
 AB. Trên cạnh AB 

lấy điểm E.
a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
b) Nối E với C. Trên EC lấy điểm H sao cho EH = HC. Tính SEDH.
Câu 10. (2 điểm).
a) (1 điểm). Mẹ An mua 25 quyển vở và 1 cặp sách. Biết giá của mỗi quyển vở là 8 000 
đồng, giá của chiếc cặp sách là 500 000 đồng. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cửa 
hàng giảm giá 10% mọi sản phẩm. Hỏi số tiền mà mẹ An phải trả là bao nhiêu?
b) (1 điểm). Trong cuộc thi cờ vua năm 2024 – 2025, ở bảng A có bốn bạn: Nam, Sơn, 
Thắng, Hiệp. Mỗi ván thắng được 1 điểm, hoà được 0,5 điểm và thua không được điểm 
nào. Biết có 3 ván hoà, Sơn được 1,5 điểm, Thắng và Hiệp mỗi bạn được 1 điểm. Tính 
số điểm của Nam và số điểm của Nam đấu với Sơn. Biết mỗi người thi đấu với từng 
người còn lại.

hòa
hòa,
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
* Từ câu 1 đến câu 12 học sinh khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Số có 3 chữ số giống nhau chia cho 5 dư 4 và chia hết cho 12, số đó là:

A. 333	 B. 444	 C. 888	 D. 999

Câu 2. 
1

4
 ngày = ............. phút.

A. 6 phút	 B. 900 phút	 C. 360 phút	 D. 720 phút
Câu 3. Cho các chữ số: 8; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số khác 
nhau từ các chữ số đã cho sao cho mỗi số đều có 1 chữ số ở phần thập phân?

A. 10 số	 B. 6 số	 C. 12 số	 D. 9 số

Câu 4. Chữ số 6 trong số thập phân nào dưới đây có giá trị bằng 
1

100
 giá trị của chữ số 

6 trong số 26,3?

A. 611,3	 B. 5,6	 C. 1,256	 D. 0,36
Câu 5. Có hai kho đựng gạo. Số gạo trong kho thứ nhất bằng 1

3
 số gạo trong kho thứ 

hai. Sau khi chuyển 18 tấn gạo từ kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo trong kho thứ 

nhất bằng 1

4
 số gạo trong kho thứ hai. Hỏi ban đầu trong kho thứ hai có bao nhiêu tấn gạo?

A. 90 tấn	 B. 270 tấn	 C. 240 tấn	 D. 252 tấn
Câu 6. Nếu nhân phân số với 5 thì được kết quả là 8,25, phân số đó là:

A. 165

4
	 B.  53

4
	 C.  33

20
	 D. 13

4

Câu 7. Một bể bơi có đáy là hình tròn với đường kính 30 m, sâu 2 m. Hỏi cần bao nhiêu 
m³ nước để đổ đầy vào bể bơi đó?

A. 450 m³	 B. 1413 m³	 C. 5652 m³	 D. 5562 m³
Câu 8. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, một cửa hàng sau khi giảm giá 20% thì 
giá bán một chiếc cặp là 248 000 đồng. Giá tiền chiếc cặp trước khi giảm là

A. 320 000 đồng	 B. 310 000 đồng	 C. 330 000 đồng         D. 300 000 đồng
Câu 9. Một bể có hai vòi nước, nước ở vòi thứ nhất chảy vào bể và nước ở vòi thứ hai 
chảy từ bể ra. Nếu trong bể hết nước, nước ở vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 3 giờ. Nếu 
bể đầy nước, tháo vòi thứ hai để bể hết nước sau 1 giờ. Hiện trong bể đang chứa 50% 
nước, nếu mở cho hai vòi chảy cùng một lúc thì sau bao lâu bể hết nước?

A. 30 phút	 B. 1 giờ 15 phút	 C. 2 giờ	 D. 45 phút

ĐỀ SỐ 2. ĐỀ THI VÀO LỚP 6 THỊ XÃ VIỆT YÊN 
BẮC GIANG NĂM HỌC 2025 – 2026

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

THÔNG TIN HỌC SINH
Họ và tên:.....................................
Số báo danh:.................................
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Câu 10. Một kho gạo đủ cho đội công nhân 60 người ăn trong 45 ngày; đội công nhân 
ăn được 12 ngày thì nhận thêm 30 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu 
ngày? (Biết mức ăn của mỗi người như nhau)

A. 15 ngày	 B. 18 ngày	 C. 30 ngày	 D. 22 ngày
Câu 11. Một chiếc thuyền có vận tốc là 30 km/giờ. Thuyền xuôi dòng từ bến A đến bến 
B hết 1 giờ 20 phút. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính độ dài khúc sông AB.

A. 40 km	 B. 36 km	 C. 44 km	 D. 39,6 km

Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 
3

2
 AD 

và các số đo như trên hình vẽ. Diện tích tam giác 
AEC là:

A. 25 cm²	 B. 25 dm²
C. 12,5 dm²	 D. 125 cm²

A

5 dm

25 cm

B

CD E

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 13. (5,0 điểm).

a) Tính: 2024 2025 2025 2026 1
1

4
0 5 5 0 1                � � � � � � �� � �

�
�

�
�
�: , ,  

b) Nếu viết thêm số 0 vào tận cùng bên phải một số tự nhiên có 4 chữ số thì ta được số 
mới. Lấy số mới trừ đi số cũ thì được kết quả là 18 225. Tìm số ban đầu.
Câu 14. (3,0 điểm).
Một ô tô dự kiến đi từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Do có thay đổi, ô 
tô đi muộn hơn so với dự kiến 15 phút. Để đến kịp giờ, mỗi giờ ô tô cần đi nhanh hơn 
dự kiến là 5 km. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 15. (4,0 điểm)
a) Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 362cm, chiều dài hơn chiều rộng 21 cm. 
Người ta cắt 4 góc của miếng bìa các hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có diện 
tích là 1 dm² rồi gấp lên thành một cái thùng có dạng hình hộp hình chữ nhật. Người ta 
xếp các hộp phấn có dạng hình lập phương cạnh là 6 cm vào thùng đó. Hỏi có thể xếp 
được nhiều nhất bao nhiêu hộp phấn vào chiếc thùng?
b) Cho tam giác ABC có diện tích 30 cm². Trên cạnh AC lấy điểm H sao cho AH = HC. 

Trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI = 
1

2
 IC. Nối AI; trên AI kéo dài về phía điểm I lấy 

điểm D sao cho ID = 1

2
 IA. Tính diện tích tam giác IHD.

Câu 16. (2,0 điểm). Có 18 lít nước được đựng đầy trong các chai loại 400 ml, 600 ml, 
1l, mỗi loại có ít nhất 1 chai. Hỏi có thể có nhiều nhất bao nhiêu chai loại 600 ml?
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